
BẢNG PHÂN BỔ VẮC XIN TIÊM PHÒNG ĐẠI TRÀ ĐỢT 1 NĂM 2026
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HƯNG ĐẠO

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày      /     /2026 của UBND xã Hưng Đạo)

Stt Thôn/TDP

ĐÀN TRÂU BÒ ĐÀN LỢN ĐÀN GIA CẦM

Đàn chó mèoTổng đàn Vắc xin LMLM
O-A

Vắc xin
VDNC

Tổng đàn nái,
đực giống

(con)
LMLM O Dịch tả

Tổng đàn gia
cầm sinh sản

( con)

Vaccine
H5N1

1 Phú Hạng 5 4 4 5 5 5 100

2 Yên Quán 35 32 34 15 15 15 5.600 4.400 80

3 Hạ Hòa 7 5 6 1 - - 70
4 Đại Tảo 27 21 25 2 5.000 4.000 180
5 Tình Lam 9 7 8 0 1.200 1.000 70

6 Độ Chàng 4 3 4 2 3.000 2.400 90

7 Đồng Lư 235 200 230 29 25 25 15.400 12.400 360
8 Yên Nội 352 300 342 35 30 30 63.320 50.600 390

9 Dương Cốc 68 60 66 26 20 20 45.810 36.600 240

10 Thôn 1 - 0 0 3 3 3 27.100 21.600 200
11 Thôn 2 5 4 5 - 0 0 - - 40
12 Thôn 3 14 11 12 38 32 32 13.400 10.800 70
13 Thôn 4 75 60 68 - 0 7.000 5.600 100
14 Thôn 5 6 4 5 - 0 - 40
15 Thôn 6 6 4 5 3 4 4 20.000 16.000 40
16 Thôn 7 - 0 0 0 - 70
17 Thôn 8 - 0 0 0 - 80
18 Thôn 9 14 11 12 0 490 400 30
19 Thôn 10 - 0 0 0 - 150
20 Thôn 11 24 24 24 6 6 6 400 400 60
21 Thôn 12 - 0 0 0 300 200 60

Tổng 886 750 850 165 140 140 208.020 166.400 2.520
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